
VI. KẾ TOÁN THUÊ VÀ CHO THUÊ TÀI SẢN c ố  ĐỊNH

1. Phân loạ i thuê tà i sản

Phân loại thuê tà i sản được căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủ i ro và lợi ích 
gắn liền với quyền sỏ hữu tà i sản thuê từ  bên cho thuê cho bên thuê. Thuê tà i sản bao 
gồm thuê tài chính và thuê hoạt động.

1.1. Thuê tà i chính

Thuê tà i chính là thuê tà i sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủ i ro 
và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tà i sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tà i sản có thể 
chuyển giao vào cuôl thòi hạn thuê.

Các trường hỢp thuê tà i sản dưới đây thưòng dẫn đến hợp đồng thuê tài chính:

a) Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thòi hạn thuê.

b) Tại thòi điểm khởi đầu thuê tà i sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài 
sản thuê với mức giá ước tính  thấp hơn giá trị hỢp lý vào cuối thời hạn thuê.

c) Thòi hạn thuê tà i sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thồi gian sử dụng kinh  tế  
của tà i sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu.

d) Tại thòi điểm khỏi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh  toán tiền 
thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hỢp lý của tài sản thuê.

e) Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng 
không cần có sự thay đổi, sửa chữa lốn nào.

Hợp đồng thuê tà i sản cũng đưỢc coi là hỢp đồng thuê tài chính nếu hỢp đồng 
thỏa m ãn ít nhất một trong ba (3) trường hỢp sau:

a) Nếu bên thuê hủy hỢp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc 
hủy hỢp đồng cho bên cho thuê;

b) Thu nhập hoặc tổn th ấ t do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá tr ị còn lại của tài 
sản thuê gắn với bên thuê;

c) Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê 
với tiền thuê thấp  hơn giá thuê thị trường.

1.2, Thuê hoạt động

Thuê hoạt động là thuê tà i sản không có sự chuyển giao phần lốn rủi ro và lợi ích
gắn liền với quyền sở hữu tà i sản  cho bên thuê.

2. K ế toán  tài sản cố  định thuê tài chính

2.1. Tài khoản sử  dụng

- TÀI KHOẢN 212 - TÀI SẢN c ố  ĐỊNH thuê tài chính

Tài khoản này phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ
TSCĐ thuê tà i chính của doanh nghiệp.
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Kết cấu và nôi dung phản ánh của tài khoản 212 ■ TSCĐ thuê tài chính

B ên NỢ:

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính tăng.

B ên Có:

Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính giảm do chuyển trả  lại cho bên cho thuê 
khi hết hạn hỢp đồng hoặc mua lại thành TSCĐ của doanh nghiệp.

Số dư bên NỢ:
Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính hiện có.

2.2. K ế  toán ở doanh nghiệp đi thuê

(1). Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài 
chính trưốc khi nhận tà i sản thuê như chi phí đàm phán, ký kết hợp đồng..., ghi:

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn 

Có các TK 111, 112...

(2). Khi chi tiền ứng trước khoản tiền thuê tài chính, ký quỹ đảm bảo việc thuê 
tài sản, ghi:

Nợ TK 342 - Nợ dài hạn (Số tiền thuê trả  trưốc - nếu có)

Nợ TK 244 - Ký quỹ, ký cưỢc dài hạn 

Có các TK 111, 112...

(3). Trưòng hỢp nỢ gốc phải trả về thuê tài chính xác định theo giá mua chưa có 
th u ế  GTGT mà bên cho thuê đã trả khi mua TSCĐ để cho thuê.

(3.1). Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán căn cứ vào hỢp đồng thuê tà i sản 
và các chứng từ  có liên quan phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có 
th u ế  GTGT đầu vào, ghi:

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 342 - Nợ dài hạn (Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tốĩ 
thiểu hoặc giá trị hợp lý của tài sản thuê trừ  (-) Sô" nỢ gốc phải 
trả  kỳ này)

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả  (Sô' nỢ gốc phải trả  kỳ này).

(3.2). Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tà i chính được ghi 
nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi;

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính

Có TK 142 - Chi phí trả  trước ngắn hạn, hoặc

Có các TK 111, 112 (Số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê phát 
sinh khi nhận tài sản thuê tài chính).

94

Công ty Hóa Chất Xây Dựng Phương Nam

http://vietnam12h.com



(3.3). Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào hợp đồng thuê tà i sản xác định sô' nỢ gôc 
thuê tài chính đến hạn trả trong niên độ kế toán tiếp theo, ghi:

Nợ TK 342 - Nợ dài hạn

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

(3.4). Định kỳ, nhận đưỢc hóa đơn thanh toán tiền thuê tà i chính:

* Trưòng hỢp TSCĐ thuê tà i chính dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu th u ế  GTGT tính theo phương pháp khấu 
trừ  thuế:

- Khi xuất tiền trả  nỢ gốc, tiền lãi thuê và thuế GTGT cho đơn vị cho thuê, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả  (Nợ gốc trả kỳ này)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332)

Có các TK 111, 112.

- Khi nhận được hóa đđn thanh  toán tiền thuê tài sản nhưng doanh nghiệp chưa 
trả tiền ngay, căn cứ vào hóa đơn phản ánh sô" nỢ phải trả lãi thuê tài chính và số  thuế  
GTGT vào TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính (Tiền lãi thuê)

Nợ TK 133 - ThuếGTGT được khấu trừ (1332)

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

* Trưòng hỢp TSCĐ thuê tài chính dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc chịu th u ế  GTGT tính 
theo phương pháp trực tiếp:

- Khi xuất tiền trả  nỢ gôc, tiền lãi thuê và thuế GTGT cho đdn vỊ cho thuê, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính (Tiền lãi thuê trả kỳ này)

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả  (Nợ gốc trả kỳ này)

Nợ TK 623, 627, 641, 642 (Số thuế GTGT trả kỳ này)

Có các TK 111, 112.

- Khi nhận được hóa đơn thanh  toán tiền thuê tài chính nhưng doanh nghiệp 
chưa trả  tiền ngay, căn cứ vào hóa đơn phản ánh số" nđ phải trả  lãi thuê tà i chính và 
số th u ế  GTGT phải trả  vào TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính (Tiền lãi thuê)

Nợ TK 623, 627, 641, 642 (Số thuế GTGT phải trả  kỳ này)

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

(4). Trưòng hợp nỢ gốc phải trả  vê' thuê tài chính xác định theo giá mua có thuế  
GTGT mà bên cho thuê đã trả  khi mua TSCĐ để cho thuê:
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(4.1). Khi nhận TSCĐ thuê tài chính bên đi thuê nhận nỢ cả sô' th u ế  GTGT do 
bên cho thuê đã trả  khi mua TSCĐ để cho thuê mà bên thuê phải hoàn lại cho bên cho 
thuê, kế toán căn cứ vào hợp đồng thuê tà i chính và các chứng từ liên quan phản ánh 
giá trị TSCĐ thuê tà i chính theo giá chưa có thuế  GTGT phải hoàn lại cho bên cho 
thuê, ghi:

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 138 - Phải thu khác (SỐthuếGTGT đầu vào của TSCĐ thuê tà i chính)

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả  (Số nỢ phải trả kỳ này có cả thuế  GTGT)

Có TK 342 - Nợ dài hạn (Giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền  thuê tốì 
thiểu hoặc giá trị hỢp lý của tài sản thuê trừ (-) Số nỢ phải trả 
kỳ này cộng (+) Số thuế GTGT bên thuê còn phải trả  dần 
trong suốt thòi hạn thuê).

(4.2). Chi phí trực tiếp ban đầu đưỢc ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài 
chính, ghi:

Nợ TK 212 - TSCĐ thuê tài chính 

Có TK 142 - Chi phí trả  trưốc

Có các TK 111, 112,... (Chi phí trực tiếp phát sinh liên quan đến hoạt động 
thuê tài chính khi nhận tài sản thuê tài chính).

(4.3). Cuôi niên độ kế toán, căn cứ vào hỢp đồng thuê tài chính xác định sô' nỢ gốc 
thuê tà i chính đến hạn trả  trong niên độ kế toán tiếp theo, ghi:

Nợ TK 342 - Nợ dài hạn

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả.

(4.4). Định kỳ, nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài chính:

- Khi chi tiền trả  nỢ gốc và tiền lãi thuê tài sản cho đơn vị cho thuê, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tà i chính (Tiền lãi thuê trả  kỳ này)

Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả  (Nợ gốc phải trả  kỳ này có cả th u ế  GTGT)

Có các TK 111, 112 ...

- Căn cứ vào hóa đđn thanh toán tiền thuê phản ánh số thuế GTGT phải thanh  
toán cho bên cho thuê trong kỳ, ghi:

Nợ TK 133 - T huế GTGT đưỢc khấu trừ  (1332), hoặc

Nợ các TK 627, 641, 642 (Thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp 
hạch toán vào chi phí SXKD trong kỳ)

Có TK 138 - Phải thu khác.

- Khi nhận được hóa đơn thanh toán tiền thuê tài chính nhưng doanh nghiệp 
chưa trả  tiền ngay, căn cứ vào hóa đơn phản ánh sô" lãi thuê tài chính phải trả  kỳ này 
vào TK 315 - “Nợ dài hạn đến hạn trả”, ghi:
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Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả  (Tiền lãi thuê phải trả  kỳ này).

- Đồng thòi, căn cứ hóa đơn thanh  toán tiền thuê phản  ánh  số  th u ế  GTGT 
đưỢc khấu trừ hoặc tính vào chi phí trong kỳ giống như trường hỢp chi tiền trả nỢ 
khi nhận  được hóa đơn.

(5). Khi trả  phí cam kết sử dụng vôn phải trả  cho bên ch'0  thuê tà i sản, ghi:

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có các TK 111, 112...

(6). Định kỳ, kế toán tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tà i chính vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh hoặc vốn hóa vào giá trị tài sản dở dang, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 241,...

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính (2142).

Đồng thòi ghi đơn bên Nợ TK - Nguồn vốn khấu hao TSCĐ.

(7). Khi trả  lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hỢp đồng thuê cho bên 
cho thuê, kế toán ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2142) 

Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính.

(8). Trường hỢp trong hỢp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê chỉ thuê hết 
một phần giá trị tài sản, sau đó mua lại thì khi nhận chuyên giao quyền sỏ hữu tài 
sản, kế toán ghi giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi táng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu 
của doanh nghiệp;

- Khi chuyển từ  tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sở hữu, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Có TK 212 - TSCĐ thuê tài chính.

- Số tiền trả  khi mua lại TSCĐ thuê tài chính, ghi;

Nợ T K 211-T SC Đ  hữu hình

Có các TK 111, 112...

Đồng thời chuyển giá trị hao mòn, ghi;

Nợ TK 2142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài chính

Có TK 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình.

Ví dụ về kế toán tài sản cố định thuê tài chính:

Công ty X là doanh nghiệp nộp th u ế  GTGT theo phương pháp khấu trừ  trong 
quý I năm 2010 liên quan đến TSCĐ thuê tài chính có 1 sô' nghiệp vụ kinh tế  phát 
sinh sau:
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1. Chuyển khoản thanh toán tiền thuê tài sản theo hoá đơn của Công ty cho thuê
tài chính I -  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số  tiền ghi trên hoá đơn 
là 310.000.000d. Trong đó nỢ gốc: 250.Ó00.000đ, tiền lãi: 35.000.000đ, thuế GTGT:
25.000.000đ. (Uỷ nhiệm chi ngày 15/01/2010)

2. Ngày 31/01/2010, Công ty Mua lại 1 tài sản cố định thuê tà i chính đã kết
thúc thòi hạn thuê thanh  toán bằng TGNH, số tiền: I30.000.000đ, tà i sản cố định 
thuê tà i chính có nguyên giá là 1.400.000.OOOđ, đã khấu hao là: 1.345.000.OOOđ.

3. Hết hạn hỢp đồng thuê tài chính, doanh nghiệp trả  lại bên cho thuê một tài
sản cố' định hữu hình, nguyên giá: 1.246.000.OOOđ, đã khấu hao hết (biên bản giao 
nhận TSCĐ s ố 68 ngày 10/02/2010).

4. Nhận 1 TSCĐ hữu hình thuê tài chính của Công ty cho thuê tài chính Y, theo
hỢp đồng thuê mua TSCĐ thuê tài chính và các chứng từ liên quan ngày 20/03/2010. 
Tổng giá thuê phải trả  là 1.410.000.000đ (giá chưa có thuế GTGT), sô' phải trả  kỳ này 
là: 160.000.000d. Chi phí liên quan đến thuê tài sản đã thanh toán bằng tiền m ặt là
15.000.000d.

Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế  đã phát sinh.

G iải:

Định khoản kế  toán

1. NỢTK315

Nợ TK 133

Nợ TK 635:

Có TK112: 

2a. NỢTK211:

Có TK212: 

Có TK112: 

2b Nợ TK 2142:

Có TK2141:

3. Nợ TK 2142:

Có TK212:

4. Nợ TK 212:

Có TK 111 

Có TK 315 

Có TK 342

250.000

25.000

35.000

1.530.000

1.345.000

1.246.000

1.410.000

Đơn vị tính; lOOOđ

310.000

1.400.000

130.000

1.345.000

1.246.000

15.000

160.000

1.235.000
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2.3. Kê toán giao dịch bán và thuê lai tài sản cô định thuê tà i chính

Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá bán tà i sản cao hơn g iá  trị 
còn lại của TSCĐ:

(1). Khi hoàn tấ t thủ  tục bán tà i sản, căn cứ vào hóa đơn và các chứng từ  liên 
quan, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 711- Thu nhập khác (Theo giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa giá bán lốn hơn 
giá trị còn lại của TSCĐ)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Đồng thời, ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Nếu có) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ).

(2). Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nỢ phải trả về thuê tài chính, trả  tiền 
thuê từng kỳ và tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính thực hiện theo bút toán phần 
"Kế toán thuê tài sản là thuê tài chính".

(3). Định kỳ, kết chuyển chênh lệch lớn hơn (lãi) giữa giá bán và giá trị còn lại
của tài sản cố" định bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ
phù hỢp thời gian thuê tài sản, ghi:

Nd TK 3387 - Doanh Lhu chưa Ihực hiện

Có các TK 623, 627, 641, 642,...

Trường hơp giao dịch bán và thuê lai với giá thấp hơn g iá  tri còn lai  
của TSCĐ:

(1). Khi hoàn tấ t thủ  tục bán tài sản, căn cứ vào hóa đơn và các chứng từ  liên 
quan, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

Đồng thời, ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Tính bằng giá bán TSCĐ)

Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá trị còn 
lại cua TSCĐ)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Nếu có) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ).
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(2). Các bút toán ghi nhận tài sản, nợ phải trả  về thuê tài chính, trả  tiền thuê 
từng kỳ và tính, trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính thực hiện theo bút toán phần 
"Kế toán thuê tà i sản là thuê tà i chính".

(3). Định kỳ, kết chuyển số chênh lệch nhỏ hơn (lỗ) giữa giá bán và giá trị còn lại 
của TSCĐ bán và thuê lại ghi tăng chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, ghi;

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,...

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.

3. K ế toán  tà i sản cố  định thuê hoạt động

3.1. K ế  toán ỏ doanh nghiệp đi thuê

(1). Khi xác định chi phí tiền thuê tài sản là thuê hoạt động phải trả trong kỳ, ghi:

Î Ợ các TK 623, 627, 641, 642

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (1332)

Có TK 331 - Phải trả  cho người bán, hoặc 

Có các TK 111, 112,...

(2). Khi xuất tiền trả  trước tiền thuê cho nhiều kỳ, ghi;

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Số" trả  cho kỳ này)

Nợ TK 142 - Chi phí trả trưổc

Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn

Nợ TK 133 - Thuế GTGT dưdc khấu trừ  (nếu có)

Có các TK 111, 112...

(3). Định kỳ, phân bổ tiền thuê tài sản là thuê hoạt động đã trả  trước nhiều kỳ 
vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642

Có TK 142 - Chi phí trả  trước, hoặc 

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.

3.2. K ế  toán ở doanh nghiệp cho thuê

(1). Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (Được ghi nhận ngay vào chi phí trong kỳ)

Nợ TK 142 - Chi phí trả  trước, hoặc

Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn 

Có các TK 111, 112, 331,...
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(2). Trường hỢp thu tiền cho thuê hoạt động theo định kỳ đốĩ với doanh nghiệp 
tính  thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế:

- Khi phát hành hóa đơn thanh toán tiền thuê tài sản, ghi:

ĩíợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tiền cho thuê chưa 
có thuế  GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Khi thu được tiền, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

(?). Trường hợp thu trước tiền cho thuê hoạt động nhiều kỳ đốỉ với doanh nghiệp 
tính thiế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế:

- Khi nhận tiền của khách hàng trả  trước về hoạt động cho thuê tài sản cho 
nhiều íỳ, ghi:

ỉíợ các TK 111, 112,... (Tổng số tiền nhận trưốc)

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Theo giá chưa có thuế  GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Đ ịnh kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi: 

líợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

- Sô' tiền phải trả  lại cho khách hàng vì hỢp đồng cho thuê tài sản không được thực 
hiện tiíp hoặc thời gian thực hiện ngắn hơn thòi gian đã thu tiền trước (nếu có), ghi:

lỉợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Giá chưa có thuế GTGT)

]lợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Sô' tiền trả  lại cho người đi thuê về thuế  
GTGT của hoạt động cho thuê tài sản không được thực hiện)

Có các TK 111, 112 (Tổng sô'tiền trả  lại).

(1). Trường hỢp thu tiền cho thuê hoạt động theo định kỳ đôi vối đơn vị tính  thuế 
GTGTphải nộp theo phương pháp trực tiếp:

- Khi phát hành hóa đơn dịch vụ cho thuê tài sản, ghi:

]Jợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Tổng giá thanh toán).

- Khi thu được tiền, ghi: 

lídcácTK  111, 112,...

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
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(5). Trường hỢp thu trưóc tiền cho thuê hoạt động nhiều kỳ đối với đơn vị tính 
thuế  GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp:

- Khi nhận tiền  của khách hàng trả  trước về cho thuê hoạt động cho nhiều 
năm, ghi:

Nợ các TK 111, 112... (Tổng số tiền nhận trưốc)

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Tổng số tiền nhận trước).

- Đ ịnh kỳ, tính  và kết chuyển doanh thu  của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

- Cuối kỳ kế  toán, tính  và phản ánh số  thuế GTGT phải nộp theo phương pháp 
trực tiếp, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

- Sô' tiền phải trả  lại cho khách hàng vì hdp đồng cung cấp dịch vụ về cho thuê 
tài sản không được thực hiện, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

Có các TK 111, 112,... (Tổng sô' tiền trả  lại).

(6). Định kỳ, tính, trích khấu hao TSCĐ cho thuê hoạt động vào chi phí SXKD, ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Hao mòn TSCĐ cho thuê hoạt động).

(7). Định kỳ, phân bổ số chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến cho thuê hoạt 
động (nếu phân bổ dần) phù hỢp với việc ghi nhận doanh thu cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 142 - Chi phí trả  trước

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.

3.3. K ế  toán giao dịch bán và thuê lại tài sản cố  định thuê hoat động

(1). Khi bán TSCĐ và thuê lại, căn cứ vào hóa đơn GTGT và các chứng từ  liên 
quan đến việc bán TSCĐ, kế toán phản ánh giao dịch bán theo các trường hỢp sau:

a) Nếu giá bán đưỢc thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý thì các khoản lỗ hay lãi phải
được ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh, căn cứ vào hoá đơn chứng từ:

- Phản ánh sô' thu nhập bán TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).
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Đồng thồi, ghi giảm TSCĐ;

Nd TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Số' đã hao mòn - Nếu có)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ).

b) Nếu giá bán được thoả thuận ỏ mức thấp hơn giá trị hỢp lý thì các khoản lãi
hoặc lỗ cũng phải được ghi nhận ngay, kế toán ghi sổ các bút toán như ở điểm a.

Trường hợp giá bán và thuê lại TSCĐ thấp hơn giá trị hỢp lý nhưng mức giá 
thuê thấp hơn giá thuê thị trường thì khoản lỗ này không được ghi nhận ngay mà phải 
phân bổ dần phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong thồi gian thuê tà i sản:

- Căn cứ vào hoá đơn GTGT và các chứng từ  liên quan đến việc bán TSCĐ, phản 
ánh thu nhập bán TSCĐ, ghi:

Nợ cácTK 111, 112,...

Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá bán TSCĐ) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Đồng thòi, ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Tính bằng giá bán của TSCĐ)

Nợ TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn (Chênh lệch giá trị còn lại của TSCĐ lớn
hơn giá bán)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình.

- Trong các kỳ tiếp theo phân bô sô" lỗ về giao dịch bán và thuê lại tà i sản là thuê 
hoạt động vào chi phí sản xuất, kinh doaiili trong kỳ phù hỢp với khoản th an h  toán 
tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642

Có TK 242 - Chi phí trả  trước dài hạn.

c) Nếu giá bán và thuê lại tài sản cao hơn giá trị hỢp lý thì khoản chênh lệch cao
hdn giá trị hỢp lý không được ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ mà được phân 
bổ dần trong suốt thời gian mà tài sản đó được dự kiến sử dụng còn sô” chênh lệch giữa 
giá trị hỢp lý và giá trị còn lại được ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ.

- Căn cứ vào hoá đơn GTGT bán TSCĐ, ghi;

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 711 - Thu nhập khác (Tính bằng giá trị hợp lý của TSCĐ)

Có TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giá bán cao hơn giá 
trị hỢp lý của TSCĐ)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

Đồng thòi, ghi giảm giá trị TSCĐ bán và thuê lại:
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Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Nếu có) 

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình.

- Định kỳ, phân bổ sô' lãi về giao dịch bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt động 
ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hỢp vối khoản thanh toán tiền 
thuê trong suốt thời gian mà tà i sản đó dự kiến sử dụng, ghi:

Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Có các TK 623, 627, 641, 642.

(2). Định kỳ, xác định tiền thuê TSCĐ phải trả, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331.
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